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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định ban hành phương án điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Giao Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng và các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức thực hiện điều tra đúng Phương án quy định.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Chánh văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an; Y tế; Tư pháp; Xây dựng; Lao động-Thương binh và Xã hội (để phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTDL (10).
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Hương


PHƯƠNG ÁN 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 629/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRA
1. Mục đích

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 2024) được thực hiện nhằm các mục đích sau:

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra 2019); làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

2. Yêu cầu điều tra

- Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án.

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

- Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đối với các chỉ tiêu dân số phân tổ đến cấp tỉnh, cấp huyện); đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA
1. Phạm vi điều tra

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố), gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ1.

2. Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra của Điều tra DSGK 2024 bao gồm:

- Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ).

- Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

3. Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (viết gọn là hộ). Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.

III. LOẠI ĐIỀU TRA
Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại.

Điều tra DSGK 2024 sử dụng dàn mẫu tổng thể của Tổng điều tra 2019 làm dàn chọn mẫu.

Phương pháp chọn mẫu được quy định tại Phụ lục I.

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
1. Thời điểm điều tra

Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

2. Thời gian thu thập thông tin

Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK 2024 bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

3. Phương pháp thu thập thông tin

Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.

4. Người cung cấp thông tin

Chủ hộ (hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, ĐTV gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin.

Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ (hoặc người cung cấp thông tin) kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra.

Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi.

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra.

V. NỘI DUNG VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA
1. Nội dung điều tra

Điều tra DSGK 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính sau:

- Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ;

- Thông tin về di cư;

- Thông tin về giáo dục;

- Thông tin về hôn nhân;

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi;

- Thông tin về người chết của hộ;

- Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.
2. Phiếu điều tra

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 03 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Phiếu 01/DSGK-BK: Thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư.

- Phiếu 02/DSGK-PN: Thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin về người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ.

- Phiếu 03/DSGK-PD: Ngoài các thông tin như Phiếu 02/DSGK-PN, bổ sung thu thập các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Mẫu phiếu quy định tại Phụ lục II.

VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA
Điều tra DSGK 2024 sử dụng các danh mục và bảng phân loại thống kê như sau:

1. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm điều tra;

2. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

3. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Danh mục các tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng ký hoạt động đến thời điểm điều tra;

5. Danh mục quốc gia và vùng lãnh thổ;

6. Bảng chuyển đổi năm âm lịch sang năm dương lịch;

7. Bảng chuyển đổi trình độ văn hóa phổ thông.

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ BIỂU ĐẦU RA CỦA ĐIỀU TRA
1. Quy trình xử lý thông tin

- Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên (ĐTV) hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê. Tại đây, dữ liệu được giám sát viên cấp huyện, tỉnh và trung ương kiểm tra, duyệt và nghiệm thu.

- Dữ liệu được kiểm tra, nghiệm thu (duyệt) bởi các giám sát viên (viết tắt là GSV) huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (viết gọn là GSV cấp huyện), GSV cấp tỉnh và GSV cấp trung ương.

- Dữ liệu sau khi làm sạch được tích hợp với các nguồn dữ liệu hành chính (dữ liệu xuất nhập cảnh, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các bộ, ngành liên quan phục vụ việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi thu thập thông tin của cuộc điều tra.

2. Tổng hợp kết quả điều tra

Kết quả điều tra được tổng hợp theo mẫu biểu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) chủ trì xây dựng phần mềm, công cụ để tổng hợp các chỉ tiêu theo mẫu biểu.

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA2
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	1
	Thành lập Tổ công tác tại trung ương và địa phương
	Tháng 6- 10/2023
	Vụ Tổ chức cán bộ, CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	
	Xây dựng Phương án điều tra
	Tháng 6 - 7/2023
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ, Vụ PPCĐ, Đơn vị liên quan

	3
	Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra
	Tháng 6 - 7/2023
	Cục TTDL
	Vụ: DSLĐ, XHMT, CNXD

	4
	Xây dựng và hoàn thiện các loại tài liệu hướng dẫn
	Tháng 8 - 12/2023
	Cục TTDL
	Vụ: DSLĐ, XHMT, CNXD

	5
	Xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra
	Tháng 7- 10/2023
	Vụ: DSLĐ, XHMT, CNXD
	Cục TTDL

	6
	Chọn mẫu địa bàn điều tra
	Tháng 7- 12/2023
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ, CTK

	7
	Xây dựng và hoàn thiện các chương trình phần mềm
	Tháng 8/2023- 02/2024
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ; CTK, Đơn vị liên quan

	8
	In tài liệu
	Tháng 11/2023- 3/2024
	Cục TTDL, CTK
	Đơn vị liên quan

	9
	Tập huấn cấp trung ương
	Tháng 12/2023 - 01/2024
	Cục TTDL
	CTK, Đơn vị liên quan

	10
	Tập huấn công tác cập nhật địa bàn, lập bảng kê cấp tỉnh, cấp huyện
	Tháng 01/2024
	CTK
	Cục TTDL, CCTK

	11
	Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh, cấp huyện
	Tháng 02- 3/2024
	Cục TTDL, CTK
	Vụ DSLĐ, VPTC, Chi CTK, Đơn vị liên quan

	12
	Cập nhật sơ đồ nền xã phường
	Tháng 01 - 02/2024
	CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	13
	Cập nhật địa bàn điều tra
	Tháng 01- 02/2024
	CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	14
	Lập bảng kê
	Tháng 02- 3/2024
	CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	15
	Chọn hộ điều tra
	Tháng 3/2024
	CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	16
	Tuyên truyền
	Tháng 3- 4/2024
	Vụ PCTT, CTK
	Cục TTDL, CTK, CSSK, Đơn vị liên quan

	17
	Thu thập thông tin
	Tháng 4/2024
	CTK
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	18
	Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu dữ liệu điều tra
	Tháng 4- 6/2024
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ, CTK, Đơn vị liên quan

	19
	Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra
	Tháng 7- 12/2024
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ, Đơn vị liên quan

	20
	Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra
	Tháng 9- 11/2024
	Vụ DSLĐ
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	21
	Chuẩn bị công bố kết quả điều tra
	Tháng 12/2024
	Vụ DSLĐ
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	22
	Xây dựng và hoàn thiện phần mềm khai thác và công bố dữ liệu
	Tháng 11/2023-12/2024
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ

	23
	Biên soạn các báo cáo phân tích chuyên sâu của cuộc điều tra
	Tháng 01- 08/2025
	Vụ DSLĐ
	Cục TTDL, Đơn vị liên quan

	24
	Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về dân số từ các nguồn dữ liệu điều tra và hành chính (gồm cơ sở dữ liệu bản đồ số về phân bố dân cư)
	Tháng 6- 12/2024
	Cục TTDL
	Vụ DSLĐ, Đơn vị liên quan


IX. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA
1. Công tác chuẩn bị

a. Thành lập Tổ Công tác cấp trung ương và cấp tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ Công tác cấp trung ương bao gồm thành viên là Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê; đại diện các Bộ, ngành. Tổ Công tác cấp trung ương có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra trên phạm vi cả nước.

Cục Thống kê tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh bao gồm thành viên là Cục trưởng Cục Thống kê, Lãnh đạo Cục Thống kê và Lãnh đạo các đơn vị liên quan của Cục Thống kê; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan (trong đó có đại diện của cơ quan Công an). Tổ Công tác cấp tỉnh chịu sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng Tổ công tác và chịu sự giám sát của Tổ Công tác cấp trung ương.

b. Thiết kế, phân bổ và chọn mẫu điều tra

Cục TTDL chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Vụ DSLĐ) nghiên cứu thiết kế mẫu, phân bổ mẫu và chọn mẫu đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục đích của cuộc điều tra.

c. Cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê

Cục TTDL hướng dẫn chi tiết công tác cập nhật sơ đồ nền xã/phường/thị trấn; cập nhật địa bàn điều tra và lập bảng kê.

Cục Thống kê chỉ đạo thực hiện công tác cập nhật sơ đồ nền xã/phường/thị trấn; cập nhật địa bàn điều tra và lập bảng kê đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin về số nhà, số hộ, số người phục vụ công tác thu thập thông tin và suy rộng kết quả điều tra.
d. Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra

Lực lượng tham gia điều tra gồm: người cập nhật sơ đồ nền, người cập nhật địa bàn, người lập bảng kê, ĐTV, giám sát viên (GSV) các cấp.

Cục Thống kê chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn người cập nhật sơ đồ nền, người cập nhật địa bàn, người lập bảng kê, ĐTV, GSV cấp tỉnh, cấp huyện.

*) Người cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê: Là người tại địa phương, am hiểu về địa bàn và có khả năng tiếp cận với hộ để lập bảng kê. Khối lượng trung bình như sau: xã có từ 1-3 địa bàn điều tra (ĐBĐT): 01 người; xã có từ 4-6 ĐBĐT: 02 người; xã có từ 7-10 ĐBĐT: 03 người; xã có trên 10 ĐBĐT: 4 người.

*) Điều tra viên:

Tuyển chọn ĐTV phải chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên (những nơi khó khăn, có thể lấy người có trình độ trung học cơ sở), khuyến khích chọn ĐTV là nữ, ưu tiên tuyển chọn ĐTV đã tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây. Để ngăn ngừa hiện tượng sao chép từ sổ sách địa phương vào phiếu điều tra, không nên sử dụng cán bộ đang quản lý tài liệu đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, ghi chép ban đầu về dân số hoặc chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình làm ĐTV. Trong trường hợp đặc thù phải tuyển chọn ĐTV từ nơi khác đến, Cục Thống kê phải thuê người sở tại thông thạo địa bàn để dẫn đường giúp ĐTV tiếp cận các hộ điều tra. Tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa có người dân tộc không nổi được tiếng phổ thông thì phải thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch để giúp ĐTV. Trung bình: 01 ĐTV/3 ĐBĐT.

Trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định tuyển chọn người lập bảng kê và ĐTV phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, dự toán được giao và các quy định tài chính hiện hành.

*) Giám sát viên:

- GSV cấp tỉnh, cấp huyện: Cục Thống kê chủ động tuyển chọn và phân công công chức thống kê và các đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với kinh phí được giao.

- GSV cấp trung ương: Là các công chức, viên chức thuộc các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành liên quan tham gia Điều tra DSGK 2024.

đ. Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tập huấn nghiệp vụ điều tra thực hiện ở 03 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.
- Cấp trung ương: Tổng cục Thống kê tổ chức các hội nghị tập huấn cho giám sát viên cấp trung ương, lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh và giảng viên cấp tỉnh. Cụ thể như sau: tập huấn triển khai Phương án điều tra, hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê, thời gian: 01 ngày; tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm, thời gian: 02 ngày.

- Cấp tỉnh: Cục Thống kê tổ chức các hội nghị tập huấn cho giám sát viên cấp tỉnh, lãnh đạo Chi Cục Thống kê cấp huyện và giảng viên cấp huyện. Cụ thể như sau: tập huấn triển khai Phương án điều tra, hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê, thời gian: 01 ngày; tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm, thời gian: 02 ngày.

- Cấp huyện: Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định Cục Thống kê cấp tỉnh hoặc Chi cục Thống kê huyện tổ chức 02 lớp tập huấn theo huyện hoặc cụm huyện. Trung bình mỗi lớp tập huấn khoảng 60 đại biểu. Cụ thể: tập huấn công tác hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê, thời gian: 01 ngày; tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm, thời gian: 02 ngày.

e. Tài liệu điều tra

Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm do Tổng cục Thống kê biên soạn; Cục Thống kê cấp tỉnh chủ động in và phân phối tại địa phương bảo đảm đủ, đúng thời gian quy định.

g. Chương trình phần mềm

Chương trình phần mềm ứng dụng trong Điều tra DSGK 2024 do Cục TTDL chủ trì thực hiện bao gồm:

- Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa bàn điều tra.

- Chương trình thu thập thông tin: Phần mềm thu thập thông tin của các loại phiếu điều tra, chương trình chọn mẫu, chương trình quản lý giám sát, kiểm tra và duyệt phiếu điều tra điện tử, chương trình tổng hợp kết quả điều tra được thực hiện trên Trang Web điều hành tác nghiệp cho các cấp GSV...

- Chương trình khai thác, công bố kết quả.

- Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số.

2. Công tác điều tra thực địa

Cục Thống kê chỉ đạo Chi Cục Thống kê cấp huyện tổ chức điều tra tại các địa bàn điều tra được chọn, bảo đảm việc thu thập thông tin thực hiện tại đúng hộ được chọn điều tra, đạt yêu cầu chất lượng và thời hạn quy định. Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin và hoàn thiện phiếu điện tử.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng thông tin do đơn vị cung cấp,...

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên Trang Web điều hành tác nghiệp.

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, GSV thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên chương trình phần mềm và thông báo đề nghị ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu điều tra.

4. Nghiệm thu và xử lý thông tin

a. Nghiệm thu phiếu điều tra

- Cục TTDL chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi cả nước.

- Cục Thống kê chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi tỉnh, thành phố.

b. Xử lý thông tin

Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ DSLĐ và Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra; thực hiện tính quyền số và tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu do Vụ DSLĐ thiết kế.

5. Tổ chức thực hiện

a. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Chủ trì, phối hợp với Vụ DSLĐ và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra; xây dựng phần mềm điều tra, xử lý kết quả điều tra; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn điều tra; nghiệm thu, làm sạch dữ liệu và tổng hợp kết quả cuộc điều tra.

b. Vụ Thống kê Dân số và Lao động

Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và chuẩn bị công bố kết quả điều tra.

Phối hợp với với Cục TTDL và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phương án, phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

c. Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng: Phối hợp với Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản), Cục TTDL xây dựng bảng hỏi, phương án điều tra, giám sát, xử lý số liệu và tổng hợp kết quả liên quan đến nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

d. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường: Phối hợp với Cục TTDL xây dựng bảng hỏi, phương án điều tra, giám sát, xử lý số liệu và tổng hợp kết quả liên quan đến nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

đ. Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê: Phối hợp với Cục TTDL xây dựng Phương án điều tra; tham gia giám sát điều tra tại địa bàn.

e. Vụ Kế hoạch tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan dự toán kinh phí điều tra; hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều tra theo quy định.

g. Văn phòng Tổng cục Thống kê: Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, hội nghị công bố kết quả điều tra, thực hiện phát hành báo cáo kết quả điều tra.

h. Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

i. Cục Thống kê

Chủ trì tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, thành phố từ khâu rà soát cập nhật đơn vị điều tra; tuyển chọn; tập huấn cho điều tra viên và GSV; thu thập thông tin; giám sát, kiểm tra; nghiệm thu phiếu điều tra.

Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện: Kiểm thử các loại phần mềm; hỗ trợ các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp trung ương.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Cục Thống kê xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.

Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp với các trường hợp đặc thù.

X. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO ĐIỀU TRA
Kinh phí Điều tra DSGK 2024 do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.

Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều tra theo đúng quy định của văn bản hiện hành.

Trong phạm vi dự toán được giao, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra DSGK 2024 theo đúng nội dung của Phương án điều tra, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và các chế độ tài chính hiện hành.

Các điều kiện vật chất khác: Sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành thống kê./.
PHỤ LỤC I
THIẾT KẾ VÀ CHỌN MẪU
Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại.

I. CỠ MẪU DÀN CHỌN MẪU
Trong ĐT DSGK 2024, cỡ mẫu 20% địa bàn điều tra của cả nước (tương đương 39.340 địa bàn) được xác định là đủ để ước lượng quy mô dân số đại diện đến cấp huyện.

Dàn chọn mẫu sử dụng trong Điều tra DSGK 2024 là dàn mẫu tổng thể của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐTDS 2019) sau khi đã loại các địa bàn đặc thù và được cập nhật đến tháng 10/2023.

Quy mô hộ được sử dụng cho việc phân bổ mẫu là quy mô hộ sau khi cập nhật.

II. PHÂN BỔ MẪU
1. Phân bổ mẫu cấp huyện

Mỗi huyện được xác định là một tầng chọn mẫu riêng. Phương pháp phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô hộ (square root allocation) được lựa chọn để phân bổ địa bàn điều tra cho từng huyện. Phương pháp này khắc phục được những hạn chế của phương pháp phân bổ mẫu nghịch đảo và phương pháp phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô. Với phương pháp này, những huyện lớn, có nhiều hộ, sẽ có tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ mẫu chung của toàn quốc và những huyện nhỏ, có ít hộ, sẽ có tỷ lệ mẫu lớn hơn tỷ lệ chung của toàn quốc. Điều này sẽ giúp làm tăng tính đại diện mẫu cho tất cả các huyện đồng thời vẫn bảo đảm ý nghĩa tổng hợp cho cấp tỉnh và toàn quốc.

Quy mô địa bàn tối thiểu được xác định cho cấp huyện là 24 địa bàn. Sau khi thực hiện phân bổ theo phương pháp trên, những huyện có số địa bàn mẫu được phân bổ nhỏ hơn 24 sẽ được tăng lên thành 24. Những huyện nhỏ có tỷ lệ phân bổ mẫu lớn hơn 50% sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 50% nhưng vẫn phải bảo đảm số địa bàn tối thiểu là 24. Bốn huyện đảo nhỏ không bao gồm trong ĐT DSGK 2024 là: Bạch Long Vỹ (Tp. Hải Phòng), Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Hoàng Sa (Tp. Đà Nẵng) và Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

2. Phân bổ mẫu cấp tỉnh

Tương tự như cấp huyện, để đảm bảo tính đại diện đối với mẫu cấp tỉnh, phương pháp phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô hộ cũng được sử dụng để phân bổ mẫu cho từng tỉnh. Cỡ mẫu 6,5% địa bàn điều tra của cả nước được xác định là đủ để đại diện cho các chỉ tiêu cấp tỉnh. Sau khi thực hiện phân bổ theo phương pháp trên, những tỉnh có số địa bàn mẫu được phân bổ ít hơn 120 sẽ được tăng lên thành 120.

III. CHỌN MẪU

Trên cơ sở dàn mẫu của TĐTDS 2019 và kết quả cập nhật danh sách địa bàn đến năm 2023 (sau khi đã loại các địa bàn đặc thù, địa bàn bị giải tỏa và cập nhật mã và tên đơn vị hành chính, thành thị/nông thôn). Công tác chọn địa bàn điều tra được thực hiện như sau:

1. Chọn địa bàn cấp huyện

Sau khi loại 4 huyện đảo nhỏ đã nêu trên, cả nước có 692 dàn mẫu cấp huyện. Thực hiện chọn mẫu cho 692 huyện theo các bước:

(i) sắp xếp thứ tự các địa bàn trong huyện theo mã thành thị, nông thôn, mã xã và mã địa bàn (đã được rà soát và cập nhật mới);

(ii) Thực hiện chọn mẫu theo phương pháp xác suất tỷ lệ thuận với quy mô hộ (Probability Proportional to Size - PPS).

Theo phương pháp chọn mẫu PPS, những địa bàn có số hộ lớn hơn sẽ có khả năng rơi vào mẫu cao hơn và ngược lại. So với phương pháp chọn mẫu hệ thống thông thường (chọn mẫu theo khoảng cách), phương pháp này góp phần làm giảm sai số mẫu khi suy rộng.

2. Chọn địa bàn cấp tỉnh

ĐT DSGK 2024 sử dụng 2 loại phiếu: phiếu ngắn và phiếu dài. Phiếu ngắn là một phần của phiếu dài. Các chỉ tiêu có chung ở phiếu ngắn và phiếu dài sẽ được tổng hợp chung để tính toán suy rộng quy mô dân số cho cấp huyện. Vì vậy, mẫu điều tra phiếu ngắn sẽ chứa đựng mẫu điều tra phiếu dài, hay nói cách khác, mẫu điều tra phiếu dài sẽ là mẫu con của phiếu ngắn.

Sau khi hoàn thành công việc chọn mẫu cho từng huyện theo phương pháp PPS, mẫu phiếu ngắn của mỗi huyện được hòa chung vào thành dàn mẫu của tỉnh. 63 tỉnh là 63 dàn mẫu được sắp xếp lại theo thứ tự: thành thị/nông thôn (mới); mã huyện mới; mã xã mới và mã địa bàn. Chọn mẫu cấp tỉnh cũng sử dụng phương pháp chọn mẫu PPS (xác suất chọn mẫu tỷ lệ thuận với quy mô) để chọn mẫu các địa bàn phiếu dài.

3. Chọn hộ điều tra 
Trong mỗi ĐBĐT đã được chọn, tiến hành điều tra 30 hộ trong để thực hiện thu thập thông tin. Việc không điều tra toàn bộ số hộ trong một địa bàn một mặt giúp tiết kiệm kinh phí và nguồn lực, mặt khác góp phần làm giảm tác động của thiết kế mẫu (design effect) từ đó sẽ làm giảm sai số chọn mẫu.

Công tác chọn hộ do Cục Thống kê thực hiện trên chương trình phần mềm theo phương pháp chọn mẫu hệ thống sau khi hoàn thành công tác cập nhật bảng kê hộ trong các địa bàn điều tra.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1 Bốn huyện đảo nhỏ không bao gồm trong Điều tra DSGK 2024 là: Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.


2 Các chữ viết tắt trong bảng: Cục TTDL: Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; VPTC: Văn phòng Tổng cục; Vụ PPCĐ: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ PCTT: Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; CSSK: Tạp chí Con số và Sự kiện; CTK: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi CTK: Chi Cục Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
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PHU LUC II

Phiéu 01/DSGK-BK

BO KE HOACH VA PAU TU
TONG CcyUC THONG KE

PHIEU BANG KE
Théng tin thu thap tai cuéc diéu tra na y duwoc thuee hién theo
Quyét dinh s6 /QB-TCTK ngay thang ndm 2023 cua Téng cuc trudng
Téng cuc Théng ké; duoc st dung va bao mét theo quy dinh cta Luéat Théng ké

PINH DANH

TINH/THANH PHO:

L+ |
HUYEN/QUAN/TH| XA/THANH PHO THUQC TINH: 1
XA/PHUONG/TH| TRAN: | :
D|A BAN BPIEU TRA: __
THANH THI/NONG THON (THANH THI = 15 NONG THON = 2):ooovooooooeoes oo eeeseeee s nees e .
ST NH A ettt 1 |
HO SO: b |

HOQ VA TEN CHU HO:
B|A CHI CUA HO:

TONG PIEU TRA DAN SO VA PIEU TRA DAN SO VA NHA &
NHA & NAM 2019 GIT'A KY NAM 2024
SO NHAN KHAU THUC TE THUONG [T 1 l
TRUTRONGHO: oo Ll |
SONU ..o . |








XAC PINH NHAN KHAU THYC TE THPONG TRU TAI HO

Q1. Xin 6ng/ba cho biét ho va tén nhirng ngudi van thuwong xuyén an, & tai hd dwoc 6 thang tré 1én bao
gém ca nhirng ngwdi nwéc ngoai tinh dén thdi diém 0 gier ngay 01/4/2024 khong phan biét cé hay
khéng cé hd khdu thwdng tra tai hd (khéng bao gdbm ngudi clia ho la sinh vién dang di hoc xa nha
hodc hoc sinh phd théng dang hoc tai cac trwedrng ndi tra)?

GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGU O

1. 13.

2. 14.
3. 15.
4, 16.
5. 17.
6. 18.
7. i 19.
8. 20.
9. 21.
10. 22.
11. 23.
12. 24,

Q2. Trong hd 6ng/ba, cé ai méi chuyén dén hé (bao

gdm ca tré em méi sinh) chwa dwoc 6 thang | CO............ 1[ = HOIHO VA TEN BE GHI VAO CAU Q1,
tinh dén thoi diém 0 gio ngay 01/4/2024 nhung SAU BO CHUYEN CAU Q3
xac dinh sé an & lau dai tai ho (vi du: con dau | ang 2]

mé&i vé nha chodng...)?

Q3. Trong tat cd nhitng nguoi da ké tén co ai la:
(NHONG NGU'OI CO TRONG CAU Q1) o RHBHG

a. Hoc sinh phd théng dén tro hoc/é nho? 1 [ 2 []
b. Nguei dén hd dwdi 1 ndm vi cac muc dich: dén
choi/tham; nghi hé, nghi 1& chira bénh; cong | ¢ [ | 2 []
tac; dao tao ngan han...?
c. B6 d6i, cong an an, & tap trung trong doanh | 1 D 2 {:
trai/don vi?

(NEU CO HOI HO VA TEN VA TICH CHON NHI’NG
NGUO1 O CAU Q1)








XAC DINH NHAN KHAU THUC TE THUONG TRU TAI HO

Q4a.Trong hd ong/ba, c6 ai lau nay van thuong
xuyén an & tai hd nhung tai thdi diém 0 gio
ngay 01/4/2024 tam vang vi cac Iy do sau
day khong?

a. i lam &n xa dudi 6 thang va khéng cd quyét dinh
tuyén dung hodc hop ddng lao dng?

b. Biéu tri noi tru tai co sé y t&?

¢. Ngudi roi hd dwdi 1 ndm vi cdc muyc dich: di
choithdm ngudi than, ban bé; nghi hé, nghi 1,
du lich; chita bénh; cbng tac; dao tac ngan
han...?

d. Hoc sinh phé théng di tro hoc/d nhor; ngudi di
budn chuyén; di tau vién dwong; danh bat hai
san?

e. bi nuwéc ngoai trong thoi han cho phép?

f. Bj cbng an, quan ddi tam gilr?

co KHONG
1 ] 2 []
t 2 []
1] 2 [ ]
1 [ ] 2 [7]
v 2 [

(NEU Q4a.a DEN Qda.f TAT CA CHON MA 2 - HOI CAU Q5a)

Q4b. Xin cho biét ho va tén nhitng ngudi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGUON

Q5a. Co ai van thwdng xuyén an, & tai hd nhung da
chét sau thoi diém 0 gi¢ ngay 01/4/2024 va
chuwra dwoc ké tén & trén khong?

Q5b. Xin cho biét ho va tén nhitng ngudi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGU O

Q6. Nhirng ngudi fa nhan khau thiee té thudng tri tai hé va gidi tinh la:
LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO (NHING NGUOT CON LA O CAU Q1 VA NHIING NGU Q1 CO TEN
TRONG CAU Q4b va CAU Q5b):

Gidi tinh
1. Nam [] 2. N&v[]
1. Nam [] 2. N[ ]
1. Nam [] 2. No[]








Q7. Xin dng/ba cho biét ai la chd hd? (GHI RO HQ VA TEN)
LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO BE CHON CHU HO

Q8. Xin éng/ba cho biét ai 1a nguwdi nwde ngoai?
LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO BE CHON NGUOI NUOC NGOAI

HO VA TEN NGU'OIl CUNG CAP THONG TIN:

SO DIEN THOAI NGU'Ol CUNG CAP THONG TIN:

Téng cuc Théng ké tran trong cam on 6ng/ba da cung cap théng tin.
Théng tin do 6ng/ba cung cap chi dwoc str dung cho muc dich théng ké

va dwoc bao mat theo quy dinh cta Luat Théng ké.








PHU LUC II

'~ Phiéu 02/DSGK-PN

BO KE HOACH VA DAU TU
TONG CUC THONG KE

PHIEU THU THAP THONG TIN BIEU TRA

DAN SO VA NHA O GIIPA KY THO'I DIEM 01/4/2024
(Phiéu ngan)

_ ~ Thong tin thu thap tai cudc diéu tra nay duoc thuc hién theo
Quyét dinh s6 /QB-TCTK ngay thang ndm 2023 cua Téng cuc trudng
Téng cuc Théng ké; dugc s dung va bado mét theo quy dinh cta Ludt Théng ké

TINH/THANH PHO:

HUYEN/QUAN/TH] XA/THANH PHO THUQC TINH:

XAPHUONG/TH| TRAN:

BIA BAN BIEU TRA:

THANH THIYNONG THON (THANH TH] = 1; NONG THON = 2): ..ot

HO VA TEN CHU HO:
DIA CHI CUA HO:








XAC BPINH NHAN KHAU THY'C TE THWONG TRU TAI HO

Q1. Xin 6ng/ba cho biét ho va tén nhirng ngwdi van thwdng xuyén an, & tai hd dwee 6 thang tré 1én bao
aém ca nhirng ngwei nwée ngoai tinh dén thei diém 0 gid ngay 01/4/2024 khong phan biét cé hay
khong c6 hd khdu thudng tra tai hd (khéng bao gdm ngudi clia hd la sinh vién dang di hoc xa nha
hodc hoc sinh phd théng dang hoc tai cac trwerng ndi tri)?

GHI RO HQ VA TEN CUA TUNG NGUOI

1. 13.
2. 14,
3. 15.
4. 16.
5. 17.
6. 18.
7. 19.
8. 20.
9. 21.
10. 22,
1. 23.
12. 24
Q2. Trong hd 6ng/ba, ¢ ai méi chuyén dén hé (bao
gbm ca tré em méi sinh) chwa dwoe 6 thang | CO............. 1] J= HOIHO VA TEN BE GHI VAO CAU Q1,
tinh dén thei diém 0 gior ngay 01/4/2024 nhuwng SAU DO CHUYEN CAU Q3
xac dinh sé &n & lau dai tai hé (vi du: con dau | wuene 2]
m&i vé nha chéng...)?
Q3. Trong tat cd nhitng nguoi da ké tén co ai la:
(NHI’NG NGU'O'I CO TRONG CAU Q1) cé LG

a. Hoc sinh phd théng dén tro hoc/d nho?

b. Nguoi dén hd dwédi 1 ndm vi cac muc dich: dén
choi/tham; nghi hé, nghi 1&; chira bénh; coéng
tac; dao tao ngan han...?

c. B6 doi, cong an an, & tap trung trong doanh
trai/don vi?

1 [
1 [
1 [

2 ||
2 []
2 [ ]

(NEU CO HOI HO VA TEN VA TICH CHON NHUNG

NGUOI O CAU Q1)








~ XAC BINH NHAN KHAU THYC TE THPYONG TRU TAI HQ

Q4a.Trong hd dng/ba, c6 ai lau nay van thudng
xuyén an & tai hé nhung tai thoi diém 0 gid
ngay 01/4/2024 tam vang vi céac Iy do sau
day khéng?

a.Di lam &n xa dudi 6 thang va khong oo quyét dinh
tuyén dung hoéic hop dong lao dang?

b. Biéu tri ni tru tai co sé y té?

¢. Ngudi r01 hd dudi 1 nam vi cac myc dich: di
choithadm ngudi than, ban bé; nghi hé, nghi I8,
du lich; chira bénh; céng tac, dao tac ngén
han...?

d. Hoc sinh phd théng di tro hoc/é nhe: ngwoi di
budn chuyén; di tau vién duong; danh bat hai
san?

e. Bi nwdc ngoai trong théi han cho phép?

f. Bi cong an, quan ddi tam gilr?

co KHONG
v 2 [ ]
t ] 2 ]
1 ] 2 [ ]
v 2 [
] ]
] ]

(NEU Q4a.a DEN Q4a.f TAT CA CHON MA 2 - HOI CAU Q5a)

Q4b. Xin cho biét he va tén nhirng ngudi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGUO1)
1.

3.

Q5a. C6 ai van thwdng xuyén an, & tai hd nhung da
chét sau thei diém 0 gid ngay 01/4/2024 va
chwa duoc ké tén & trén khong?

Q5b. Xin cho biét ho va tén nhirng ngudi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGUOD

Q6. Nhirng nguwdi Ia nhan khau thre té thwong tri tai ho 1a:

LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO (NHUNG NGUOT CON LAI O CAU Q1 VA NHUNG NGUOT CO TEN
TRONG CAU Q4b va CAU Q5b):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Q7. Xin éng/ba cho biét ai 14 cht ho?

LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO BPE CHON CHU HO








PHAN 1: THONG TIN VE THANH VIEN HO

SO THU TV T
CAU HOI

1. HO VA TEN NHI’NG NGUO'I LA NHAN KHAU THUC TE
THUONG TRU TAI HO, BAT BDAU TU CHU HO?

2. [TEN]cé quan hé thé nao véi chti hd? CHU HO oo 1
Vo 261 1 1) N Lc DO 2 [ ]
CON DR oo 3 [ ]
BOMME oo s [
QUAN HE GIABINHKHAC ................. 5 [ ]
KHONG QUAN HE GIA BINH .............. s | |

3. [TEN]la nam hay ni? NAM............. 1 [ N2 |

4. [TEN] sinh vao thang, nam dwong lich nao? kN [
NAM Lo, ‘ | ‘

|

KHONG XD NAM ...................... 9998 |,
5. Hién nay, [TEN] bao nhiéu tudi tron theo dwong lich? il T ]
6. [TEN] thudc dan toc nao? KINH oo 1 ]
DAN TOC KHAC oo g |
TEN DAN TOC -
7. [TEN] cé theo dao, tdn gido nao khdng? 6 . ‘ 7
NEU CO: P6 la dao, ton gido gi?
TEN TON GIAO o
KHONG ..o 2
8. Quéc tich clia [TEN] 1a Viét Nam hay nwéc ngoai? L L P — 1
NUGC NGOAI oo N
| TEN VA MA NUOC ~—
9_ No:| Sinh COa [TEN] 6: Vlét Nam hay nu;c'):c ngoér) V|ET NAM 1
NUGC NGOAI oo 2 |

| TEN VAMANUOC ~—

KT1. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: HOI CHO NHIPNG NGU'Q'I T 5 TUOI TRO' LEN (SINH TRUG'C THANG 4 NAM 2019) >
CAU 13; KHAC HOI PHAN 3








SO THU TY

CAU HOI

13. Cach day 5 nim (vao ngay 01/4/2019), [TEN] thuc té thwong | CUNG XAPHUONG ... #&H}i\'&'; E
tru & dau? O NUGC NGOA...oessr 2 []
TEN VA MANUGC ?
PHAN 3
NOT KHAC oo 3 [
TINH/THANH PHO
HUYEN/QUAN
) B . L, ) . . . PHUONG/THI TRAN (..o 1 []
14. Noi thyre té thweng tri cach day 5 nam noéi trén cla [TEN] |a
phwong/thi trdn hay xa? T SO 2 []
PHAN 3: THONG TIN VE CAC SU KIEN CHET CUA HO TRONG 5 NAM QUA
44, Trong 5 nam qua, tir ngay 01/4/2019 dén hét ngay 31/3/2024, | ¢ §
trong hé ng/ba c6 nhan khau thirc té thwdng tri nao da chét khong
(k& ca chau nhd)? B3 NsEo GHET
Néu co, Sé ngua@i da Chét trong 5 nam qua? KHONG.......o.o oo, 2 D—»PHAN‘!

Chiara:
SO NGUOI CHET ..o

a. S6 ngudi co mat trwde 0 gid ngay 01/4/2019 nhuwng da chét?

SONGUOI CHET ..o

b. Sb ngwm c6 mat sau 0 gi¢r ngay 01/4/2019 nhung da chét?

KT14 NﬁU};' ) > 0 => HOI | m}' \U 45 VA | w‘mrh UI:UH qw V! 0 > HO! PHAN 4: THONG TIN VE NHA O

45. Tén va tudi tron clia (tung) ngwdi c6 mat sau 0 gid ngay

01/4/2019 nhirng da chet? —

46. Trwdc 0 gid ngay 01/4/2019, [TEN] thyc té thwdng tri & dau? DDD

CHI HOI CHO NHIYNG NGU SINH TRUOC 0 GIO' NGAY 01/4/2019
HUYEN/QUAN

TINH/THANH PHO

ey > |
HET THANH VIEN, HOI PHAN 4 ]

PHAN 4: THONG TIN vE NHA 0'

47. HO CO NHA O HAY KHONG CO NHA 07 e Y A
KHONG ..o 2
(PTV QUAN SAT VA TICH VAO CAU TRA LOI PHU HQP) CAU 57
48. HO ong/ba cé & chung ngbi nha/can hd véi | co...... 1 [ ]—»56 NGUOI HO KHAC SONG CHUNG
(cac) hé khac khéng? (KHONG TINH KHACH, TAM TRU)
KHONG .......2 ]








E=-

—~ 7——77_ “' Flliii:“_l} F

49.Ngbi nha/can hd ma ho éng/ba dang & 1a nha (a1 o3 8] Y[ CH c{N N———————————— 1

chung cu hay nha riéng le? NHA RIENG LE ....ooooooeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2 | |
50. Ng6i nha/can hé nay c6 bao nhiéu phong ngl ] i |
riéng biét? SOPHONG NGU.......oooovoieeteeeeeee e | l

N e i) LA o ix T

51. Téng dién tich cua ngb6i nha/can hd nay 1a bao | DIEN TICH (M?) ..o \‘ |

nhiéu mét vudéng? -
52.Vat liéu chinh lam cét (hoac try, hodc twong BE TONG COT THEP ....ooooecicoeceoeoeeeoeeeeeeeeeee e 1

chiu lyc) cua ngbi nha/can hé nay la g|') XAY GACHIDA ..ottt 2| |

' GOIKIM LOAL......oiiiiieis ittt e 3|

DAT VOUROM []
PHIEN/LIEPAVAN EP ...oooooiiiivoec oot 5
KHAC 6 E
(GHI CU THE)
53. V4t liéu chinh lam mai cla ngdi nha/can hd NAy | BETONG COTTHEP ..o 1
la gi? NGOI (XI MANG, DAT NUNG) ... ooooeeeeeeeeeeeeeeseeesseees e esrenees 2
TAM LOP (XI MANG, KIM LOAI) ......oooovvvirinineoecieoososscreesionsnen 3 \:
LAIROM RAVGIAY DAU ......ooooooeeeeee oo eseeceesesssessessss oo 4[]
KHAC 5 W
(GHI CU THE)
54 Vét Iléu Chinh Iém tU’()’ﬂg hoéc bao Che Cl"’la ngél BE TONG COTTHEP .......................................................................... 1 N
nha/can hé nay la gi? XAY GACH/DA ....
GOKIM LOAL.......coovoooeoeeeeeeeeeeees e ]
DATVOUROM...occoo oot 4l |
PHIENILIEPNVAN EP s s s saaiaass 5[]
KHAC 6 :
{GHATCU THE)
55. Ngéi nha/can hé nay dwoc st dung tlr ndm nao? TRUGC 1975 oo 1
TUA97S DEN 1999 ..oooiviiiieeeeeeeeeeeee e 2] |
T 2000 DEN 2009 ..o 3]
TU 2010 DEN NAY oooooooooeeeeeeeee e eees e eereoeeeer e 4 |
M_W‘
—
200 | |7 —
KHONG XAC BINH....c.oooiiiiieie st 5
56. Ngoi nha/can hé ma hé éng/ba dang & thudc | NHARIENG CUA HO ... 1.
A > 5 > .
quyen s@ hlru cua ai? NHA THUEMUON CUA NHA NUOC ... 2 |
NHA THUEMUQN CUA CA NHAN/TU NHAN ..o, 3
NHA CUA TAP THE oo 4
CAC HINH THUC SO HI'U KHAC HOAC
CHUA RO QUYEN SO HDU ... 5
57. Trong thoi gian téi, hd 6ng/ba cé ké hoach o R 1] ]
mua nha/can hd khéng? = T =
NEU CO: Hb dng/ba co ké hoach mua NG =B TENHETHARIH P —
nhé/Cén hé étinh/thénh phé néor) K NG 2 -

HQ VA TEN NGU Ol CUNG CAP THONG TIN:

SO BIEN THOAI NGUO'l CUNG CAP THONG TIN:

Téng cuc Thong ké tran trong cam on éng/ba da cung cap théng tin.
Théng tin do éng/ba cung cap chi dworc str dung cho muc dich thong ké
va dwoc bao mét theo quy dinh ctia Luat Thong ké.
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PHU LUC II

Phiéu 03/DSGK-PD

BO KE HOACH VA BAU TU
TONG CUC THONG KE

PHIEU THU THAP THONG TIN PIEU TRA

DAN SO VA NHA & GIPA KY THO'I DIEM 01/4/2024
(Phiéu dai)

) Théng tin thu thap tai cudc diéu tra nay duoc thuc hién theo
Quyét dinh s6  /QB-TCTK ngay thang nam 2023 cua Téng cuc trong
Téng cuc Théng ké; duoc si¥ dung va bdo mét theo quy dinh cta Luéat Théng ké

PINH DANH

TINH/THANH PHO:

HUYEN/QUAN/TH| XA/THANH PHO THUQC TINH:

XAIPHUONG/TH| TRAN:

B|A BAN BIEU TRA:

THANH THI/NONG THON (THANH TH| = 1; NONG THON = 2): ..ot s

HO VA TEN CHU HOQ:
B|A CHI CUA HO:








XAC PINH NHAN KHAU THU'C TE THUONG TRU TAI HO

Q1. Xin 6ng/ba cho biét ho va tén nhirng ngudi van thwdng xuyén an, & tai hd dwere 6 thang tréd Ién bao
qém ca nhirng ngwdi nwéc ngoai tinh dén thdi diém 0 gié ngay 01/4/2024 khéng phan biét cé hay
khéng c6 hé khau thwong tra tai ho (khéng bao gdm nguwdi cla hé la sinh vién dang di hoc xa nha
hodc hoc sinh phd théng dang hoc tai cac truwéng ndi tri)?

GHI RO HQ VA TEN CUA TUNG NGUOI

1. 13.

2. 14.

3. 15.

4, 16.

5, 17.

6. 18.

7. 19.

8. 20.

9. 21,

10. 22,

1. 23,

12, 24,

Q2. Trong hé 6ng/ba, ¢ ai méi chuyén dén hé (bao
gdm ca tré em méi sinh) chwa dwoc 6 thang | CO............... 1[_ > HOIHO VA TEN BE GHI VAO CAU Q1,
tinh d@én thoi diém 0 gid ngay 01/4/2024 nhwng SAU DO CHUYEN CAU Q3
xac dinh sé an & lau dai tai h¢ (vi du: con dau | ueng 2]
mé&i vé nha chéng...)?
Q3. Trong tat cd nhirtng nguoi da ké& tén co ai la:

(NHONG NGU'OI CO TRONG CAU Q1) - KB

a. Hoc sinh phd théng dén tro hoc/é nho? ] 2 ]

b. Ngwoi dén ho dwdi 1 ndm vi cac muc dich: dén
choi/tham; nghi hé, nghi I1&; chira bénh; céng [] 2 []
tac: dao tao ngan han...? '

c. B6 doi, cong an an, & tap trung trong doanh D 2 u

trai/don vj?

(NEU O HOI HO VA TEN VA TICH CHON NHUNG

NGUO1 O CAU Q1)








" XAC PINH NHAN KHAU THYC TE THPONG TRU TAI HO

Q4a.Trong h¢ 6ng/ba, cb ai lau nay van thuwong
xuyén an & tai hd nhung tai thoi diém 0 gio
ngay 01/4/2024 tam vang vi cac ly do sau
day khéng?

a.bi lam an xa dudi 6 thang va khong co quyét dinh
tuyén dung hodc hop déng lao dong?

b. Biéu trj noi tru tai co sé y té?

c. Nguwdi roi hg dwdi 1 ndm vi cac muc dich: di
choithdm nguwdi than, ban bé; nghi he, nghi €,
du lich; chira bénh; céng tac, dao tao ngan
han...?

d. Hoc sinh phé théng di tro hoc/d nhe; nguwoi di
buén chuyén; di tau vién dwong; danh bat hai
san?

e. Bi nwéc ngoai trong thoi han cho phép?

f. Bicdng an, quan déi tam gitv?

co KHONG

(NEU Q4a.a DEN Q4a.f TAT CA CHON MA 2 - HOI CAU Q5a)

Q4b. Xin cho biét ho va tén nhirng ngwdi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGU Q)
1.

3.

Q5a. C6 ai van thwdng xuyén &n, & tai hd nhung da
chét sau thei diém 0 gio ngay 01/4/2024 va
chwa dugc ké tén & trén khong?

Q5b. Xin cho biét ho va tén nhirng ngwdi nay?
(GHI RO HO VA TEN CUA TUNG NGUO1)

Q6. Nhirng ngu i 1a nhan khau thye té thwong tra tai hé la:
LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HQO (NHI’NG NGUOI CON LAI & CAU Q1 VA NHI’NG NGUOI €O TEN
TRONG CAU Q4b va CAU Q5b):

1.

2.

3.

4,

5.

6.

Q7. Xin 6ng/ba cho biét ai la cht hd? (GHI RO HQ VA TEN)
LIET KE DANH SACH NKTTTT TAI HO BE CHON CHU HO








PHAN 1: THONG TIN VE THANH VIEN HO

SO THU TU
CAU HOI

1. HO VA TEN NHU’NG NGUOI1 LA NHAN KHAU THU'C TE
THUONG TRU TAI HO, BAT DAU TU CHU HO?

2. [TEN] c6 quan hé thé nao véi chl hé?

CHU HO oo 1 L
VOICHONG ..o 2 [ ]
CONBE oo s [ ]
BOIME ..o « [

QUAN HE GIA DINH KHAC ......cccc.ccoccvvi 5

KHONG QUAN HE GIABINH ........................ 6 J
3. [TEN]la nam hay ni? NAM.........c. 1L N2 |
4. [TEN] sinh vao thang, ndm dwong lich nao? THANG oo ’ \

KHONG XD NAM .......cocooovenn. 9998 L
5. Hién nay, [TEN] bao nhiéu tudi tran theo duong lich? e - _:
6. [TEN] thudc dan téc nao? KINH oo 1 [
DAN TOC KHAC ..oooovoooooovoveoee 2 J
|
TEN DAN TOC o
7. [TEN] cé theo dao, tén gido nao khéng? o5 ¢ L
NEU CO: Pé la dao, tén giao gi? |
TEN TON GIAO
KHONG ..ot 2
8. Quéc tich ctia [TEN] la Viét Nam hay nwéc ngoai? VIET NAM oo 1
NUOC NGOAI ..., 2
| TEN VAMANUOC —~=—
9. Noi sinh ctia [TEN] & Viét Nam hay nwéc ngoai? VIET NAM oo 1 []
NUGOC NGOAL ..o 2

N \ TEN VAMANUOC —~=—

KT1. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: HOI CHO NHIPNG NGUO1 Dudl 5 TUO
KHAC - KT2

I (SINH SAU THANG 3 NAM 2019) > CAU 10;

10. Hién nay, [TEN] da dwoc dang ky khai sinh chua?

DADANGKY ..o, 1

CHUABANG KY ..o, 2

KT2. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: HOI CHO NHIPNG NGUO1 TU? 1 TUOI TRO' LEN (SINH TRUO'C THANG 4 NAM 2023)

4








11. Céch day 1 ndm (vao ngay 01/4/2023), [TEN] thyc té thwong
tra & dau?

CUNG XAPHUONG ....ooooooeoeoo 1 E
KT3 =

O NUOC NGOAI ..., 2

TEN VA MA NUOC

NOTKHAC oovooeeoeoeeoeoeoeoeeoeoe 3 []

TINH/THANH PHO

HUYEN/QUAN
12. Noi thuc té thuong tri cach day 1 nam noi trén ctia [TEN] la | PHUONGTHITRAN oo L
phwong/thi tran hay x&? XA e 2 [
KT3. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: HOI CHO NHI'NG NGU'®I TU' 5 TUOI TRO' LEN (SINH TRUOC THANG 4 NAM 2019)
13. Cach day 5 nam (vao ngay 01/4/2019), [TEN] thyc té thuwdng | CUNG XAPHUONG......ccvvvivvsinsis 1 E
tra & dau? c16
& NUOC NGOAI .o 2 [
TEN VA MA NUGC ;I
c16
NOTKHAC oo 3 []

TINHTHANH PHO

HUYEN/QUAN
14. Noi thuc té thuong tri cach day 5 nam ndi trén ctia [TEN]1a | PHUONGTHITRAN o gl
phuwdng/thi trdn hay xa? - 2[ ]
CHUYEN NUONG, RAY .....ccccovvviemmrrciinnn, 1 D

15. Ly do chinh ma [TEN] chuyén dén noi & hién tai la gi?

TIM VIEC/ BAT BAU CONG VIEC MOI............... 3 [:'
THEO GIA DINH/INGHI HUU ... 4 D
KET HON ..ot sne e 5 D

KHAC 7 D
(GHI CY THE)

16. Hién nay [TEN] dang di hoc, da théi hoc hay chwa bao gi¢ di T : D
hoc?

DA THOIHOC ... 2{9

~ c18
CHUA BAO GIO Bl HOC.....ooccoo oo s [
' KT4 -~








17. Trinh @6 gido duc, dao tao [TEN] dang hoc la gi?

MAM NON ..o 1
KT4 ~—
TIEU HOC/THCS/THPT: oo, 2 L |

C20
SO CAP/LAIXE O TO oo 3 []
TRUNG CAP ..o 4 [
CAO BANG ..o 5 [
BAIHOC oo 6 |
THAC ST 7 [
TIEN ST 8 | |
|
18.Trinh d6 gido duc phé thong cao nhét [TEN] da tét nghigp/dat | PYOI TEUHOC o tL
duoc la gi? TIEUHOC ..o 2
TRUNG HOC CO SO oo 3|
TRUNG HOC PHO THONG ..o 4
C20 4__‘
19. Lép hoc phd théng cao nhat ma [TEN] da hoc xong? | 1
LOP PHO THONG ..o [
(GHI LOP PHO THONG THEO HE 12 NAM)
20. [TEN] dat dwoc cac loai trinh d& nao sau day? co KHONG
So cap/Gidy phép _
[8i X€ B t6...vvervrearn, 1| 2
DTV DOC VA HOI BTDT LAN LUQT TUNG TRINH DO TrUNG CAP vvoeveeeeeeeeer. 1 7] 2
NGUO1 DUGI 18 TUOI KHONG CAN HOI CAC TRINH BO TU CAO DANG TRO LEN = -
Cao dang......ccccccvvvriennn. 1 2
Paihoc ... 1 1 2 \
Thac ST..ccooovveiieeiei, 1 L 2 ‘
Ti8N ST ovveoeooeooo 1 ] 2
21.Téng s ndm da hoc xong cla tat ca cac trinh d6 dao tao tir so
Cép tré’ Ién Coa [TEN]? NEU Co TONG SO NAM HOC..................... i

KT4. KIEM TRA C16 = 3 HOAC C17 = 1 HOAC C17 = 2 CO LOP DANG HOC <= 5 HOAC C18=1 - C22, KHAC > KT5

22. Hién nay, [TEN] c6 biét doc va biét viét khong?

KT5. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: TU 15 TUOI TRO' LEN (SINH TRUG'C THANG 4 NAM 2009) > CAU 23; KHAC > KT6

23. Tinh trang hén nhan hién nay ctia [TEN] la gi?

CHUA VOICHONG ..o oo 1 ]
KTe <

COVOICHONG ..., 2

GOAVQICHONG............coooooiiii, 3

LY HON...oooooeeeee e, 4

LY THAN e 5








24. [TEN] két hon 1an dau vao thang, ndm dwong lich nao?

KHONG XD NAM

25. Khi két hén 1an dau, [TEN] bao nhiéu tudi tron theo dwong lich?

TUOI TRON

]

KT6. KIEM TRA CAU 4 HOAC CAU 5: T 16-30 TUOI (SINH TU THANG 4/1993 DEN THANG 3/2008)-> CAU 26; KHAC - KT7

26. Trong 12 thang qua, anh/chi c6 tham gia cac hoat déng van
héa, nghé thuat; thé duc, thé thao; hoat dong sinh hoat cong dong
& noi hoc tap, lam viéc va cw tri khéng?

(TRUONG HQP THANH VIEN KHONG Bl HOC, NOIHQOC TAP CHON MA 3. KHONG AP DUNG;
TRUONG HQOP THANH VIEN KHONG DI LAM, NOI LAM VIEC CHON MA 3.KHONG AP DUNG)

CO KHONG KHONG AP DUNG

Noihoctap..1[ | 2 | 3 |
Noilamviec.1| | 20 | 3 []
Noi cw tra...... 1 D ZI:I 3 \:'

KT7. KIEM TRA CAU 3 (MA 2), CAU 4 (SINH TU’ THANG 4/1974 DEN THANG
10-49 TUOI > CAU 27; KHAC - KT11

3/2014) VA CAU 5 BE XAC D|NH PHY NU’ TU

27. [TEN] da sinh con bao gi® chwa?

(DA SINH CON: CHI TINH TRUONG HQ'P CON SINH RA CO SU SONG)

DA SINH CON.....orvircrrree e

CHUA SINH CON

KT11

28. S6 con trai va sb con gai do chj sinh ra dang séng cuing hd véi chj? | SO CON TRA..cvs
SO CONGAI.......coverrrerecrreriens El:l

29. S6 con trai va s6 con gai do chj sinh ra dang s6ng & noi khac? | SO CONTRAL ..o
SO CON GAI....... - [ ]

30. Cé6 ngwdi con nao do chi sinh ra séng nhung da chét khdng? | SO CON TRAL........cccccvvecrccinrcen
NEU CO: Sb con trai, sé con gai da chét? SO CON GAl....voooooerooeoreesren ED

2 4 . ~ z £ 7 . .
31.TOng sO con trai va tong sO con gai do chj sinh ra? TN S BN TRAL
TONG SO CON GAl...ocuovveiiene,

KT8. KIEM TRA CAU 31 = CAU 28 + CAU 29 + CAU 30, NEU SAI, KIEM TRA LAI THONG TIN CAU 28, CAU 29 VA CAU 30

32.Thang, nam dwong lich ctia |an sinh gan nhat? THANG oo
_ NAM oo,
33. S con trai, con gai ctia lan sinh gan nhat? —— ’
(LUU Y: HOI SO CON CUA LAN SINH GAN NHAT & CAU 32) st eoNGAL... m

KT9. KIEM TRA CAU 32: NEU THANG, NAM CUA LAN SINH GAN NHAT T’ THANG 4/2023 DEN THANG 3/2024 -> CAU 34

KHAC - KT10

34. S6 con trai, s6 con gai do chj sinh ra tir thang 4/2023 dén thang
3/20247?

SO CON TRAI

SO CON GAI

KT10. KIEM TRA CAU 32: NEU THANG, NAM CUA LAN SINH GAN NHAT TU' THANG 4/2022 DEN THANG 3/2024 - CAU 35;

KHAC > KT11
35. Ai d& dé cho chj trong 14n sinh con gan nh4t? CANBO Y TE ..ooooooooeoeeeeoeoeeeesee oo 1 ]
Y TE THON BAN/ CO DO THON/BAN..... 2 [ |
KHAC 3 D
(GHI CY THE)
KHONG CO Al....ooooovvovvvevvvriverercnrerene 4 []
KT11. KIEM TRA NEU CON THANH VIEN, HOI CAU 1; HET THANH VIEN; HOI PHAN 2
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PHAN 2: THONG TIN VE NGU'O'l CHET CUA HO

36. Tir ngay 22/01/2023 (ttrc ngay 01 Tét Am lich Quy Mao ndm
2023) dén hét ngay 31/03/2024, trong hd 6ng/ba c6 nhan khau thyc
té thwdng tri nao da chét khéng (ké ca chau nhd)?

SO THU TV

CAU HOI

37. Xin 6ng/ba cho biét ho va tén cuia (trng) ngudi chét?

38. [TEN] la nam hay ni¥? NAM ..o 1
N o 2 L
THANG ..coooiiiicee e

39. [TEN] chét vao thang, nam dwong lich nao?

40. [TEN] sinh vao thang, nam dwong lich nao?

KHONG XB NAM .....o...ooooovvro.. 9998 | |

41. Khi chét, [TEN] dwoc bao nhiéu tudi theo duwong lich? TUBITRON [—!*I

42. [TEN] chét vi nguyén nhan gi? BENH TAT ottt t ]
CHET GIA oo 2 J }
DO COVID-19 oo 8 b
TAINAN LAO BONG ... g L
TAINAN GIAO THONG.......cooooviiviiiioi, 5 \-
TAINAN KHAC ... 6 |
TU T 7 -
KHAC 8 [ |

(GHI CU THE)

KT12. KIEM TRA CAU 38 (CO MA “2”); CAU 39 VA CAU 40 HOAC CAU 41 (NHI’NG NGU'Q'l CO TUOI CHET TU 10-54);

CAU 42 (CO MA “1” HOAC MA “8”) > CAU 43; KHAC HOI KT13

43. [TEN] chét trong trwdng hop nao?

KHI DANG MANG THAI oo 1

KHISINH CON ..o 2 |

TRONG VONG 42 NGAY SAU KHI SINH .3
TRONG VONG 42 NGAY SAU SAY/NAO/
HUT THAI, THAI LLU/THAI HONG.......... 4|

\
|

KHAC 8 [
(GHI CU THE)

KT13. KIEM TRA NEU CON THANH VIEN CHET - CAU 36; HET THANH VIEN, HOI PHAN 3








" PHAN 3: THONG TIN VE CAC S KIEN CHET CUA HO TRONG 5 NAM QUA

44. Trong 5 nam qua, t&r ngay 01/4/2019 dén hét ngay 31/3/2024,

p A B (o]0 A 1
trong hd dng/ba c6 nhan khau thye té thwdng trd nao da chét khong 9
(ké ca chau nhd)? SO NGUOI CHET (
Néu co, sb ngudi da chét trong 5 ndm qua? KHONG. e oo 2 [=«ris
Chiara:

a. Sé ngudi c6 mét trwdc 0 gid ngay 01/4/2019 nhwng da chét? | SONGUOICHET e

b. S6 ngudi c6 mat sau 0 gie ngay 01/4/2019 nhung da chét? | SONGUOICHET..........coov...

KT14. NEU CAU 44b > 0, HOI CAU 45 VA CAU 46. NEU CAU 44b = 0, HOI KT15

45 Tén va tubi tron cha (trng) ngudi cé6 mét sau O gid ngay

01/4/2019 nhwng da chét? _

46. Trwde 0 gio ngay 01/4/2019, [TEN] thue té thwong tra & dau? D
HUYEN/QUAN

CHI HOI CHO NHIPNG NGUO! SINH TRUOC 0 GIO NGAY 01/4/2019

TINH/THANH PHO

KT15. KIEM TRA CAU NEU CON THANH VIEN CHET > CAU 45; HET THANH VIEN, HOI PHAN4 ,;‘}7"'
PHAN 4: THONG TIN VE NHA &

47.HO CONHA O HAY KHONG CONHAG? | oo y L
(BTV QUAN SAT VATICH VAO CAU TRA LOT PHU HOP) KHONG ... 2
CAU 57
48. HO 6ng/ba cé & chung ngdi nha/can hd véi
- P o CO 1[ > SO NGUI HO KHAC SONG CHUNG
(cac) ho khac khéng? , (KHONG TINH KHACH, TAM TRU)
KHONG ... 2|
49.Ng6i nha/can hd ma ho dng/ba dang & 1 nha | NHACHUNG CU...ovoioiiviiiiiinnsiininscsssnnsren 1 [
chung cw hay nha riéng 1é? NHA RIENG LE oo eeeeeeeeeeee e 2 []
50. Ngbéi nha/can hd nay cé bao nhiéu phdng nga )
riéng biét? SOPHONG NGU.......ovoveeieieieieeeeee e
51. Tong dién tich clia ngdi nha/can hd nay la bao |
nhiéu mét Vuéng? DIEN TICH (mz) ................................................ I

52.Vat liéu chinh lam cét (hodc try, hodc twdng | BE TONG COT THEP

chiu lyc) cta ngdi nha/cén hé nay la gi? XAY GACHDA oovvooeeoeoeoeoee oo e ses et
SATITHEPIGO BEN CHAC ..o 3

GO TAP/TRE.............. PP 4

(GHI CY THE)








CAUTRA LOI

53. Vat liéu chinh [am mai cia ngdi NhA/caN hd NAY | BE TONG COT THEP ..o 1
la gi') NGOI (XI MANG, DAT NUNG) ........oooovevioieeieieieieieee e 2 ';
TAM LOP (XI MANG, KIM LOAIY ..o 3 _—l
LAIROM RA/GIAY DAU ..o 4 | |
KHAC 5 E
(GHI CY THE)
54. Vat liéu chinh 1am twéng hodc bao che clia NGO | BE TONG COT THEP ......cc.oou 1]
nha/can hé néy la gi? XAY GACHDA ... 2 :‘
GOMKIM LOAL.......oooovtiitiiniiie st 3 D
DATNVOWROM ciscccssssassisinsivsssscsasisssisssssssss e 53 dssssessess 4 j
PHIEN/LIEPAVAN EP ....ooooooooeee 5 \_‘
KHAC 6 U
(GHI CU THE)
55. Ngbi nha/can hé nay dwo'c st dung tlr NAM NA0? | TRUGC 1975 ... 1]
TU 1975 DEN 1999 ..o 2[]
TU 2000 DEN 2009 ........oouviiiiiiiieiees e 3|
TU 2010 DEN NAY oo []
20 L = ‘_“
KHONG XAC BINH. ..ooccooo oo oo .5
56. Ngdi nha/cdn hé ma hd dng/ba dang & thudc | NHARIENG CUAHO ...oooiiiccnicsicnscsssnsssnsneen T[T
quyen s& htru clia ai? NHA THUE/MUQN CUA NHA NUGC........ccccooeeeee Al
NHA THUE/MUQN CUA CA NHANTU NHAN .....oooovo, 3l
NHA CUA TAP THE .....oooovveeieeeeeeeeeeee o)  S—— 4[]
CAC HINH THUC SO H'U KHAC HOAC
CHUA RO QUYEN SO HUU ....oooooeee e 5[ |
57. Trong thdi gian téi, ho dng/ba co ké hoach OO o 1 [
mua nha/can hé khéng? e
NEU CO: Ho 6ng/ba c6 ké hoach mua nha/can ho TEN TINHTHANH PHO i _HJ
& tinh/thanh phé nao? e L DO 2 L
58. Loai nhién liéu (nang lwgng) chinh ma hQ | BIENLUGL. ...t 1]
ong/ba ding @é thap sang 1a gi? BIEN MAY PHAT ... 2[]
DAU LUPA oo sl ]
KHE GA e 4]
KHAC 5[ ]
(GHI CU THE)
59. Loai nhién liéu (ndng lwong) chinh ma hd BN oo e e 1 [
8ng/ba dung dé ndu &n 1a gi? GAS/BIOGA ..o oo 2 []
THAN oo 3 []
CUI e 4 |
KHAC 5[ ]
(GHI CU THE)
KHONG DUNG Gl .ovovvovovoeeeeeeeeeee 6 [ |
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60. Lgn nwéc an uong chinh clia hd 6ng/ba la

uor 1 []
loai nao? .
NUGC MUA (XITEC, BINH....) ooooooeoeoevoeo 2 [ ]
NUGC GIENG KHOAN ..o 3 []
NUOC GIENG DAO DUQT BAO VE ....ooooooeo 4]
NUOC GIENG DAO KHONG BUQC BAOVE .................... 5[]
NUGC KHEMO BUOC BAO VE ... 6 ]
NUGC KHEMO KHONG BUQC BAO VE ..o 7 ]
NUOC MUA ..ot 8 D
NUOC KHAC 9]
(GHI CU THE)
61. H6 6ng/ba sl dung loai hd xi nao 1a chinh? HO XI T HOAI/BAN TU HOAI TRONG NHA ... 1]
HO XI T HOAI/BAN TU HOAINGOAINHA ... 2[]
HOXIKHAC ... 3 []
KHONG COHO Xl s ]
62. Hién nay, ho 6ng/ba cé céc loai thiét bi phuc vu o6 KEONE
sinh hoat sau day khéng?
TiVi coeveennn eSS AR 1] -2 ]
5 , Dai (Radio/Radio Casetts) ............c.c.oceuenees 1] 2]
(POC TEN CAC THIET B| O PHAN TRA LOI)
May vi tinh (may ban,laptop)............c.c.cc........ 1] 2]
Dién thogi €6 dinh ........covvverricriece 1] .2 ]
TOIANN oo 1] 2]
MAY GIBt +...ovoeeeeeeeeeee e 1] 2]
Binh tAmM NANG 1aNA........oveeverrereee e, 1] .2 [ ]
DidU hO@ NAIBEAD......vvvvereeeeeeerereeeereeeees 1] 2]
MB t0/XE QAN MAY ...ooovvereeireeerenrecnnes 1] 2]
Xe dap/Xe dap dién/Xe may dién.................. 1 |:| il D
XUBNG/GNE.....oovevieeeeeeeeeee e 1] 2]
Ot6 .. e 1] .20

HO VA TEN NGU' Ol CUNG CAP THONG TIN:

SO DIEN THOAI NGU'O'l CUNG CAP THONG TIN:

Téng cuc Théng ké tran trong cam

on 6ng/ba da cung cap théng tin.

Théng tin do 6ng/ba cung cap chi dwoe st dung cho muc dich théng ké

va dwoc bao mat theo quy
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dinh cta Luat Thong ké.











